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Trong ngày 12 tháng 5 năm 2021, t i tr  s  Toà án nhân dân huy n Tây S nạ ụ ở ệ ơ
xét x  s  th m công khai v  án th  lý s  67/2021/TLST-DS ngày 26/01/2021 vử ơ ẩ ụ ụ ố ề
vi c “Tranh ch p h p đ ng vay tài s n” theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  sệ ấ ợ ồ ả ế ị ư ụ ử ố
16/2021/QĐ XXST-DS ngày 12 tháng 3 năm 2021, gi a các đ ng s :ữ ươ ự

- Nguyên đ n: Bà Tr n Th  T, sinh năm 1966 (V ng m t, có đ n yêu c u)ơ ầ ị ắ ặ ơ ầ
Đ a ch : T  M, khu v c Z, ph ng B, thành ph  Q, t nh Bình Đ nh.ị ỉ ổ ự ườ ố ỉ ị
- B  đ n: Bà Nguy n Th  Thu T1, sinh năm 1982 (V ng m t l n 02)ị ơ ễ ị ắ ặ ầ
Đ a ch : Thôn X, xã N, huy n T2, t nh Bình Đ nh.ị ỉ ệ ỉ ị

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n ơ ở ệ (v  vi c tranh ch p h p đ ng vay tài s n)ề ệ ấ ợ ồ ả , b n tả ự
khai và các l i khai trong quá trình gi i quy t v  án nguyên đ n là bà Tr nờ ả ế ụ ơ ầ
Th  T trình bàyị : Bà và Nguy n Th  Thu T1 là b n hàng làm ăn lâu nay. Vào ngàyễ ị ạ
16/3/2017 bà T1 có vay c a bà s  ti n 133.280.000đ đ  kinh doanh mì lát. Hai bênủ ố ề ể
có l p gi y m n ti n do bà T1 ghi và ký, h n tr  n  là cu i năm 2017 (tr  h tậ ấ ượ ề ạ ả ợ ố ả ế
m t l n), không xác đ nh ti n lãi (ch  th a thu n mi ng lãi su t là 1,2%/tháng).ộ ầ ị ề ỉ ỏ ậ ệ ấ
Tuy nhiên quá h n đã lâu bà đòi nhi u l n nh ng bà T1 không tr  cho bà. Nay bàẹ ề ầ ư ả
yêu c u bà T1 tr  d t đi m m t l n ti n g c và ph i tr  ti n lãi theo lãi su t th aầ ả ứ ể ộ ầ ề ố ả ả ề ấ ỏ
thu n là 1,2%/tháng tính t  ngày 16/3/2017 (ngày vay ti n) cho đ n khi gi i quy tậ ừ ề ế ả ế
xong v  án.ụ



T i biên b n l y l i khai và các l i khai trong quá trình gi i quy t v  ánạ ả ấ ờ ờ ả ế ụ
b  đ n là ị ơ bà Nguy n Th  Thu T1 ễ ị trình bày: Bà th ng nh t nh  l i trình bày vàố ấ ư ờ
yêu c u c a bà ầ ủ Tr n Th  T1ầ ị . Vì là m i quan h  làm ăn quen bi t nhau t  tr c,ố ệ ế ừ ướ
vào ngày  16/3/2017 bà có vay c a bà T1 s  ti n 133.280.000 đ ngủ ố ề ồ  (M t trăm baộ
m i ba tri u hai trăm tám m i nghìn đ ng) ươ ệ ươ ồ để mua bán mì lát; bà có vi t gi yế ấ
m nượ  ti n giao bà T, xác nh n s  ti n vay, ề ậ ố ề h n đ n cu i năm 2017 thì tr  h t n ,ẹ ế ố ả ế ợ
không th a thu n ph i tr  lãi. Tuy nhiên vì công vi c làm ăn thua l  nên bà khôngỏ ậ ả ả ệ ỗ
th  thanh toán h t kho n n  trên cho bà T. Nay bà T yêu bà thanh toán ể ế ả ợ d t đi mứ ể
m t l n ộ ầ s  ti n ố ề 133.280.000 đ ngồ  và ti n lãi theo lãi su t th a thu n là 1,2%/thángề ấ ỏ ậ
tính t  ngày 16/3/2017 cho đ n khi gi i quy t xong v  án thì ừ ế ả ế ụ bà ch  ỉ th ng nh t trố ấ ả
l i n  g c nh ng không th ng nh t tr  lãi cho bà T vì khi vay ti n hai bên xácạ ợ ố ư ố ấ ả ề
nh n n  mà không tính lãi. V i n  g c s  ti n 133.280.000 đ ngậ ợ ớ ợ ố ố ề ồ  bà  yêu c u trầ ả
d n hàng tháng, m i 3.000.000đ b t đ u t  tháng 02/2021 cho đ n khi h t n . ầ ỗ ắ ầ ừ ế ế ợ

 T i phiên tòaạ  s  th mơ ẩ , đ i di n Vi n ki m sát nhân dân ạ ệ ệ ể huy n Tây S nệ ơ
phát bi uể :

Vi c tuân th  pháp lu t t  t ngệ ủ ậ ố ụ  c a Th m phán, Th  ký, H i đ ng xét x  ủ ẩ ư ộ ồ ử từ
khi Tòa th  lý đ n tr c khi H i đ ng xét x  ngh  án ụ ế ướ ộ ồ ử ị là có căn c , đúng theo quyứ
đ nh c a pháp lu t t  t ng dân s  (tuy nhiên có vi ph m v  th i h n x  lý đ n);ị ủ ậ ố ụ ự ạ ề ờ ạ ử ơ
Nguyên đ n đã th c hi n đúng các quy n và nghĩa v  c a mình theo quy đ nh c aơ ự ệ ề ụ ủ ị ủ
B  lu t T  t ng dân s  (có đ n yêu c u xét x  v ng m t); b  đ n là bà ộ ậ ố ụ ự ơ ầ ử ắ ặ ị ơ Nguy nễ
Th  Thu T1ị  v ng m t m c dù đã đ c tri u tâp h p l  l n th  hai. HĐXX v nắ ặ ặ ượ ệ ợ ệ ầ ứ ẫ
ti n hành xét x  v  án là đúng quy đ nh t i các Đi u 227, 228 và 238 B  lu t Tế ử ụ ị ạ ề ộ ậ ố
t ng dân s . ụ ự

V  ề n i dungộ  v  ánụ : V  đ i di n Vi n ki m sát đ  ngh  HĐXX căn c  cácị ạ ệ ệ ể ề ị ứ
Đi u 147, 227, 228, 238 và 273 c a B  lu t t  t ng dân s  2015; áp d ng các Đi uề ủ ộ ậ ố ụ ự ụ ề
280, 357, 463, 466, 468 và 470 c a BLDS năm 2015; Ngh  quy t s  01/2019/NQ-ủ ị ế ố
HĐTP ngày 11/01/2019 c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân T i cao; ch pủ ộ ồ ẩ ố ấ
nh n m t ph n yêu c u kh i ki n c a bà Tr n Th  T: bu c ậ ộ ầ ầ ở ệ ủ ầ ị ộ bà Nguy n Th  Thu T1ễ ị
ph i  có  nghĩa  v  tr  d t  đi m m t  l n  cho bà  T  s  ti n  g c  là  133.280.000ả ụ ả ứ ể ộ ầ ố ề ố
đ ngồ  (M t trăm ba m i ba tri u hai trăm tám m i nghìn đ ng) ộ ươ ệ ươ ồ và ph i tr  ti nả ả ề
lãi tính lãi theo lãi su t 10%/năm tính t  ngày 01/01/2018 (là ngày vi ph m nghĩa vấ ừ ạ ụ
tr  n ) cho đ n ngày xét x  là ngày 12/5/2021; đ ng th i c n bu c bà T1 ph i ti pả ợ ế ử ồ ờ ầ ộ ả ế
t c ch u ti n lãi trên s  ti n còn ph i tr  cho đ n thi hành án xong; không ch pụ ị ề ố ề ả ả ế ấ
nh n yêu c u c a  ậ ầ ủ bà Nguy n Th  Thu T1ễ ị  xin tr  n  d n hàng tháng m i thángả ợ ầ ỗ
3.000.000đ, b t đ u t  tháng 3/2021 cho đ n khi h t n  và không ph i tr  lãi vìắ ầ ừ ế ế ợ ả ả
không có căn c  và bà T không đ ng ý. Án phí theo quy đ nh.ứ ồ ị

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, ý ki n phát bi u c a Ki m sátứ ế ả ụ ạ ế ể ủ ể
viên tham gia phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ộ ồ ử ậ ị

* V  t  t ngề ố ụ : nguyên đ n là bà Tr n Th  T có đ n xin xét x  v ng m t; bơ ầ ị ơ ử ắ ặ ị
đ n là bà ơ Nguy n Th  Thu T1ễ ị  v ng m t m c dù đã đ c tri u tâp h p l  l n thắ ặ ặ ượ ệ ợ ệ ầ ứ
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hai. Căn c  vào kho n 2 Đi u 227, kho n 3 Đi u 228, Đi u 238 c a B  lu t tứ ả ề ả ề ề ủ ộ ậ ố
t ng dân s , Tòa án v n ti n hành xét x  v  án.ụ ự ẫ ế ử ụ

 * V  n i dung v  ánề ộ ụ :

[1] Bà Tr n Th  T và bà ầ ị Nguy n Th  Thu T1ễ ị  đ u th ng nh t: Hai bên là chề ố ấ ỗ
quen bi t, có giao d ch làm ăn v i nhau. Vào ngày 16/3/2017 bà ế ị ớ Nguy n Th  Thu T1ễ ị
có vay c a bà Tr n Th  T s  ti n là 133.280.000đủ ầ ị ố ề  (M t trăm ba m i ba tri u haiộ ươ ệ
trăm tám m i nghìn đ ng) ươ ồ m c đích ụ là đ  mua bán mì látể . Bà T1 có vi t gi y xácế ấ
nh n n  đ  ngày 16/3/2017, xác nh n s  ti n vay, h n tr  n  là cu i năm 2017,ậ ợ ề ậ ố ề ạ ả ợ ố
không xác đ nh ti n lãi. Đây là tình ti t mà c  nguyên đ n và b  đ n đ u th aị ề ế ả ơ ị ơ ề ừ
nh n, không c n ph i ch ng minh theo quy đ nh t i Đi u 92 c a B  lu t t  t ngậ ầ ả ứ ị ạ ề ủ ộ ậ ố ụ
dân s  nên H i đ ng xét x  công nh n. Căn c  quy đ nh t i Đi u 463, Kho n 1ự ộ ồ ử ậ ứ ị ạ ề ả
Đi u 470 B  lu t Dân s  năm 2015, đây là giao d ch h p đ ng vay tài s n có kỳề ộ ậ ự ị ợ ồ ả
h n và không có lãi.ạ

[2] Vi c bà ệ Nguy n Th  Thu T1ễ ị  n  ti n bà Tr n Th  T, bà T đã nhi u l n đòiợ ề ầ ị ề ầ
n  bà  nh ng  bà  T1  không  thanh  toán,  mà  ch  ch p  nh n  tr  kho n  n  g cợ ư ỉ ấ ậ ả ả ợ ố
133.280.000đ theo ph ng th c tr  d n hàng tháng v i m c 3.000.000đ/tháng vàươ ứ ả ầ ớ ứ
xin không tr  ti n lãi - là vi ph m nghĩa v  tr  n  theo quy đ nh t i các Đi u 280,ả ề ạ ụ ả ợ ị ạ ề
466 B  lu t dân s . Nên HĐXX có căn c  ch p nh n yêu c u c a nguyên đ n, c nộ ậ ự ứ ấ ậ ầ ủ ơ ầ
bu c  bà  ộ Nguy n  Th  Thu  T1ễ ị  có  nghĩa  v  tr  cho  bà  Tr n  Th  T1  s  ti n:ụ ả ầ ị ố ề
133.280.000đ (M t  trăm ba  m i  ba tri u  hai  trăm tám m i  nghìn  đ ng)  ộ ươ ệ ươ ồ về
kho n n  vay ngày 16/3/2017 ch a thanh toán.ả ợ ư

[3] V  ti n lãi: Bà T yêu c u bà T1 tr  ti n lãi k  t  ngày 16/3/2017 (là ngàyề ề ầ ả ề ể ừ
vay ti n) cho đ n khi tr  n  xong v i lãi su t là 1,2%/tháng - là ch a phù h p v iề ế ả ợ ớ ấ ư ợ ớ
quy đ nh pháp lu t và bà T1 cũng không th ng nh t v  lãi su t, nên áp d ng cácị ậ ố ấ ề ấ ụ
quy đ nh t i các Đi u 280, 357 và 468 c a B  lu t Dân s , H i đ ng xét x  xétị ạ ề ủ ộ ậ ự ộ ồ ử
ch p nh n m t ph n yêu c u tính lãi c a bà Trung: bu c bà T1 ph i tr  ti n lãi kấ ậ ộ ầ ầ ủ ộ ả ả ề ể
t  ngày vi ph m nghĩa v  tr  n  là ngày 01/01/2018 cho đ n khi thi hành án xong,ừ ạ ụ ả ợ ế
lãi su t là 10%/năm (0,8333%/tháng, 0,02777%/ngày).ấ

- Ti n lãi tính t  ngày 01/01/2018 (là ngày vi ph m nghĩa v  tr  n ) cho đ nề ừ ạ ụ ả ợ ế
ngày  xét  x  12/5/2021  t ng  c ng  là  40  tháng  và  11  ngày,  tính  thành  ti n  là:ử ổ ộ ề
44.833.900đ (B n m i b n tri u tám trăm ba m i ba nghìn chín trăm đ ngố ươ ố ệ ươ ồ ).

- T ng c ng bà T1 ph i tr  cho bà T s  ti n là 178.113.900đ (ổ ộ ả ả ố ề M t trăm b yộ ả
m i tám tri u m t trăm m i ba nghìn chín trăm đ ngươ ệ ộ ườ ồ ) v  kho n n  vay ngàyề ả ợ
16/3/2017 ch a thanh toán. Trong đó: n  g c là 133.280.000đ, ti n lãi đ n ngàyư ợ ố ề ế
12/5/2021 là 44.833.900đ.

Ngoài ra, áp d ng Đi u 13 Ngh  quy t s  01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019ụ ề ị ế ố
c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân T i cao; các Đi u 357, 468 c a B  lu tủ ộ ồ ẩ ố ề ủ ộ ậ
Dân s : K  t  ngày 13/5/2021 ự ể ừ cho đ n khi thi hành án xongế  bà Nguy n Th  Thu T1ễ ị
còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quyả ị ả ề ủ ố ề ả ứ ấ
đ nh t iị ạ  kho n 2 Đi u 357 và ả ề kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t Dân s  năm 2015.ả ề ủ ộ ậ ự
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[4] Vi c bà T1 ch p nh n s  ti n còn n  nh ng không ch u tr  m t l n, xinệ ấ ậ ố ề ợ ư ị ả ộ ầ
tr  d n hàng tháng v i m c 3.000.000đ/tháng và không ch u tr  lãi nh ng bà Tả ầ ớ ứ ị ả ư
không đ ng ý và không phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t nên H i đ ng xét xồ ợ ớ ị ủ ậ ộ ồ ử
không có căn c  đ  ch p nh n.ứ ể ấ ậ

[5] V  án phí dân s  s  th m: Áp d ng kho n 1 Đi u 147 c a B  lu t tề ự ơ ẩ ụ ả ề ủ ộ ậ ố
t ng dân s , Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y banụ ự ị ế ố ủ Ủ
th ng v  Qu c h i:ườ ụ ố ộ

- Bà Tr n Th  Tầ ị  không ph i ch u án phí; hoàn tr  l i cho bà T s  ti n t m ngả ị ả ạ ố ề ạ ứ
án phí đã n p là 3.332.000đ (ộ Ba tri u ba trăm ba m i hai nghìn đ ng)ệ ươ ồ  theo biên lai
s  0004425 ngày 26/01/2021 do Chi c c thi hành án dân s  huy n Tây S n thu.ố ụ ự ệ ơ  

 - Bà  Nguy n Th  Thu ễ ị T1 ph i n p án phí v i s  ti n là 178.113.900đ x 5% =ả ộ ớ ố ề
8.905.600đ (Tám tri u chín trăm l  năm  nghìn sáu trăm đ ng)ệ ẻ ồ .

Vì các l  trênẽ ,
QUY T Đ NHẾ Ị :

ô
[

Căn c  Kho n 1 Đi u 147; Đi u 227; Đi u 228; Đi u 238; Kho n 1 Đi uứ ả ề ề ề ề ả ề
273 c a B  lu t t  t ng dân s  năm 2015; ủ ộ ậ ố ụ ự

Áp d ng các Đi u 280, 357, 463, 466, 468 và 470 c a B  lu t Dân s ;ụ ề ủ ộ ậ ự
Áp d ng Ngh  quy t s  01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 c a H i đ ngụ ị ế ố ủ ộ ồ

Th m phán Tòa án nhân dân T i cao;ẩ ố
Áp d ng Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y banụ ị ế ố ủ Ủ

th ng v  Qu c h i;ườ ụ ố ộ

1. Ch p nh n m t ph n yêu c u kh i ki n c a bà Tr n Th  T; tuyênấ ậ ộ ầ ầ ở ệ ủ ầ ị
xử: 

- Bu c bà Nguy n Th  Thu ộ ễ ị T1 ph i có nghĩa v  tr  cho bà Tr n Th  T sả ụ ả ầ ị ố
ti n 178.113.900đ (ề M t trăm b y m i tám tri u m t trăm m i ba nghìn chínộ ả ươ ệ ộ ườ
trăm đ ngồ ) v  kho n n  vay ngày 16/3/2017 ch a thanh toán. Trong đó: n  g c làề ả ợ ư ợ ố
133.280.000đ, ti n lãi đ n ngày 12/5/2021 là 44.833.900đ. ề ế

K  t  ngày 13/5/2021 ể ừ cho đ n khi thi hành án xongế  bà  Nguy n Th  Thu T1ễ ị
còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quyả ị ả ề ủ ố ề ả ứ ấ
đ nh t iị ạ  kho n 2 Đi u 357 và ả ề kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t Dân s  năm 2015.ả ề ủ ộ ậ ự

- Bác yêu c u c a bà Nguy n Th  Thu ầ ủ ễ ị T1 ch  ch p nh n tr  n  d n hàngỉ ấ ậ ả ợ ầ
tháng v i m c 3.000.000đ/tháng và không ch u tr  lãi vì bà T không đ ng ý,ớ ứ ị ả ồ  không
phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t.ợ ớ ị ủ ậ

2/ V  án phí dân s  s  th m: ề ự ơ ẩ

Bà  Tr n  Th  T  không  ph i  ch u  án  phí;  hoàn  tr  l i  cho  bà  T  s  ti nầ ị ả ị ả ạ ố ề
3.332.000đ (Ba tri u ba trăm ba m i hai nghìn đ ng)ệ ươ ồ  - t m ng án phí đã n pạ ứ ộ
tr c theo biên lai s  0004425 ngày 26/01/2021 do Chi c c thi hành án dân sướ ố ụ ự
huy n Tây S n thu.ệ ơ  
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Bà Nguy n Th  Thu ễ ị T1 ph i n p án phí v i s  ti n là 8.905.600đ (ả ộ ớ ố ề Tám tri uệ
chín trăm l  năm  nghìn sáu trăm đ ng)ẻ ồ .

3/ Báo cho các bên đ ng s   bi t  ươ ự ế th i h n kháng cáo đ i v i b n án c aờ ạ ố ớ ả ủ
Tòa án c p s  th m là 15 ngày, ấ ơ ẩ k  t  ngày ể ừ nh n đ c ho c niêm y t b n án. ậ ượ ặ ế ả

Trong tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án  dân s , ng i ph i thi hành án dân sự ườ ượ ự ườ ả ự
có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hànhặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thiự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
hành án dân sự./.

  N i nh nơ ậ :                                           TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Bình Đ nh;ỉ ị                                        TH M PHÁN - CH  T A PHIÊNẨ Ủ Ọ
TÒA
- VKSND huy n Tây S n;ệ ơ
- Chi c c THA dân s  H. Tây S n;ụ ự ơ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

                                                                                   Nguy n Th  Giang Namễ ị
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